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KẾ HOẠCH 

Tổ chức khảo sát chất lượng lớp 12 chuẩn bị cho thi TN THPT năm 2024 

 

Căn cứ các Thông tư của Bộ giáo dục và Đào tạo: số 15/2020/TT-BGDĐT 

ngày 26/5/2020 Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; số 

05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế 

thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-

BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; số 06/2023/TT-

BGDĐT ngày 24/3/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt 

nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT 

ngày 26/5/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 

12/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; số 02/2024/TT-BGDĐT ngày 

06/3/2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học 

phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 

được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 và 

Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐTngày 24/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo; 

Căn cứ các Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo: số 5512/BGDĐT-GDTrH 

ngày 18/12/2022 về việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch giáo dục của nhà 

trường; số 3759/BGDĐT-GDTX ngày 28/7/2023 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm 

vụ năm học 2023-2024 đối với Giáo dục thường xuyên;   

Căn cứ Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 10/8/2023 của UBND thành 

phố Hải Phòng về Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với 

giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thành phố Hải 

Phòng; Công văn số 2228/SGDĐT-KTKĐ ngày 22/8/2023 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo thành phố Hải Phòng về việc tổ chức các kỳ thi cho học viên năm học 

2023-2024.  

Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-GDNN-GDTX ngày 29/8/2023 của Trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện về Kế hoạch năm học 2023-

2024. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vĩnh Bảo 

xây dựng Kế hoạch tổ chức khảo sát chất lượng học sinh lớp 12, chuẩn bị cho kỳ thi 

tốt nghiệp THPT năm học 2023-2024, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm tạo điều kiện cho học viên tích lũy kinh nghiệm, làm quen với quy 

chế thi, làm quen với các dạng đề, kỹ năng làm bài thi. 



 

- Thông qua khảo sát chất lượng, giúp học viên hệ thống lại kiến thức đã 

học, đánh giá chính xác trình độ kiến thức của bản thân; điều chỉnh phương pháp 

học tập để hướng tới đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; 

kịp thời phát hiện những cố gắng, tiến bộ của học viên để động viên, khích lệ và 

phát hiện những khó khăn chưa thể tự vượt qua của học viên để hướng dẫn, giúp 

đỡ; đưa ra nhận định đúng những ưu điểm nổi bật và những hạn chế của mỗi học 

viên để có giải pháp kịp thời nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học 

tập, rèn luyện của học viên. Những thông tin về kết quả kiểm tra là cơ sở để Trung 

tâm đánh giá quá trình tổ chức ôn luyện từ đó rút ra những kinh nghiệm trong công 

tác chỉ đạo và quản lý của Trung tâm, thúc đẩy việc thực hiện đổi mới phương 

pháp dạy học, kiểm tra nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở thời gian tiếp theo. 

- Thông qua kết quả kiểm tra khảo sát, giáo viên tự điều chỉnh phương pháp 

dạy học để học viên tiếp thu kiến thức được tốt nhất; học viên nắm được trình độ, 

năng lực thực tế của bản thân để tập trung rèn luyện và có phương pháp ôn thi phù 

hợp nhằm đạt kết quả cao trong các kỳ kiểm tra sau; gia đình học viên biết được 

khả năng của con em mình qua đó đôn đốc nhắc nhở các em tập trung cao trong ôn 

thi. Trên cơ sở kết quả khảo sát nhằm cung cấp thêm cho cha mẹ học viên và học 

viên trong việc lựa chọn nguyện vọng để đăng ký xét tuyển vào các trường chuyên 

nghiệp. 

2. Yêu cầu 

- Việc kiểm tra khảo sát chất lượng chuẩn bị cho tốt nghiệp THPT năm 2024 

phải đảm bảo an toàn, nghiêm túc; giám thị coi thi và học viên dự thi thực hiện 

theo đúng quy chế thi của Bộ GD&ĐT.  

- Đề thi phải tuyệt đối bí mật, nội dung bám sát vào cấu trúc đề, chuẩn kiến 

thức của Bộ GD&ĐT; bám sát vào phương án thi, thời gian và hình thức thi của 

từng bài thi tốt nghiệp THPT năm 2024. 

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

Tất cả học viên đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tại Trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vĩnh Bảo. 

III. NỘI DUNG 

1. Thời gian, địa điểm, đề thi, chương trình thi 

1.1. Thời gian  

- Lần 1 (16/3 - 17/3): Theo đề kiểm tra của Trung tâm hoặc của liên trường. 

lịch kiểm tra cụ thể. Kết quả kiểm tra khảo sát để phân loại học sinh, phân loại đối 

tượng để ôn thi TN THPT, xây dựng kế hoạch và phương pháp ôn luyện cho phù 

hợp đối tượng. 

- Lần 2 (06/4 - 07/4): Theo đề kiểm tra của Trung tâm hoặc của liên trường. 

lịch kiểm tra cụ thể, kết quả nhằm đánh giá sau 3 tuần ôn thi kể từ ngày tổ chức 

kiểm tra khảo sát chất lượng lớp 12 lần 1, qua đó đưa ra biện pháp, phương pháp 

ôn luyện cho phù hợp từng đối tượng. 

. 



 

- Lần 3 (27/4 - 28/4): Theo đề kiểm tra của Trung tâm hoặc của liên trường. 

lịch kiểm tra cụ thể, kết quả nhằm đánh giá sau 3 tuần ôn thi kể từ ngày tổ chức 

kiểm tra khảo sát chất lượng lớp 12 lần 2, qua đó đưa ra biện pháp, phương pháp 

ôn luyện cho phù hợp từng đối tượng. 

- Lần 4 (18/5- 19/5): Theo đề kiểm tra của Trung tâm hoặc của liên trường. 

lịch kiểm tra cụ thể. Kết quả nhằm để củng cố, bổ sung các nội dung còn yếu, rèn 

kỹ năng làm bài thi. 

1.2. Địa điểm tổ chức thi: Tại cơ sở 1 của Trung tâm. 

1.3. Đề thi   

Theo đúng cấu trúc đề tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT. Đề thi phải đảm bảo 

cả 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao, vừa đáp ứng yêu cầu cơ 

bản cho hầu hết thí sinh và yêu cầu nâng cao nhằm phân hóa trình độ học viên để 

phục vụ xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng. 

1.4. Chương trình   

Nằm trong chương trình phổ thông, chủ yếu là kiến thức lớp 12. 

2. Môn thi, hình thức  

- Môn thi gồm 4 môn: Ngữ văn, Toán Học, Lịch Sử, Địa Lí. 

- Hình thức thi và thời gian làm bài:  

 + Môn Toán: thi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 90’; nội dung 

đề thi gồm cả Đại số (Số học) và Hình học. Tỉ lệ Đại số (Số học) và Hình học theo 

cấu trúc đề thi tốt nghiệp của Bộ GDĐT; 

 + Môn Sử và Địa: (50’/môn) thi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm 

bài 50’. 

 + Môn Ngữ văn: thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bào 120’. 

3. Tổ chức thi 

- Giám đốc Trung tâm ban hành Quyết định thành lập Hội đồng in sao đề, 

coi, chấm khảo sát chất lượng và điều hành việc coi thi, chấm thi bảo đảm nghiêm 

túc, chính xác. 

- Sắp xếp số báo danh và phòng thi:  

+ Lập danh sách thí sinh trong phòng thi theo thứ tự a, b, c,… của tên thí 

sinh để gán số báo danh ; 

+ Mỗi thí sinh có duy nhất một số báo danh, số báo danh của thí sinh gồm 

hai phần: Phần đầu gồm 4 ký tự Đxyy (trong đó ký tự đầu là Đ, ký tự sau là xyy 

bao gồm x là đợt tổ chức thi, yy là ngày ngày đầu tiên tổ chức kỳ thi), phần thứ hai 

gồm 3 chữ số gắn theo thứ tự tăng dần liên tục từ 001 đến hết số thí sinh đăng ký 

dự thi, đảm bảo không có thí sinh trùng số báo danh. “Ví dụ em Nguyễn Văn A có 

số thứ tự là 1 trong danh sách, ngày tổ chức thi là ngày 16, đợt tổ chức thi là đợt 1 

thì sẽ có số báo danh là Đ116001” 



 

- Đánh số báo danh: Trưởng ban coi thi quy định một số cách đánh số báo 

danh trong phòng thi cho từng buổi thi.  

- Bố trí cán bộ coi thi: Trong mỗi phòng thi bố trí 2 cán bộ coi. Từ 7 đến 8 

phòng thi bố trí 01 cán bộ giám sát phòng thi. 

- Sử dụng đề thi, giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm, hướng dẫn chấm theo 

đúng quy định của kỳ thi tốt nghiệp THPT. 

4. Chấm thi 

- Theo Quyết định và phân công của trưởng Ban chấm thi phân công, giám 

khảo chấm. 

- Địa điểm tại Hội trường cơ sở 1. 

- Kết quả nộp bài thi và kết quả chấm về nhóm trưởng chuyên môn (thời 

gian hoàn thành theo lịch phân công của Hội đồng).  

- Thư ký Hội đồng coi, chấm thi tổng hợp kết quả bài thi nộp về Hội đồng 

theo quy định. 

5. Sử dụng kết quả thi  

Căn cứ vào kết quả thi, Ban giám đốc chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn trao 

đổi, rút kinh nghiệm về việc dạy - học của tổ, nhóm ôn thi; xây dựng kế hoạch ôn 

tập, bồi dưỡng sát với từng đối tượng học viên nhằm nâng cao chất lượng trong kỳ 

thi tốt nghiệp THPT năm 2024.   

6. Công bố kết quả 

Sau khi kết thúc kì thi, Hội đồng coi, chấm thi công bố đáp án chính thức trên 

các trang thông tin và tới giáo viên chủ nhiệm của từng lớp. Thực hiện công bố điểm 

thi trên ENetViet của lớp, của trung tâm ngay khi hoàn thành công tác chấm. 

7. Kinh phí tổ chức thi 

Kinh phí tổ chức thi được huy động từ học viên trên tinh thần lấy thu bù chi 

và chi cho văn phòng phẩm, giấy thi, đề thi, phiếu trả lời trắc nghiệm, sao in đề thi, 

coi thi, chấm thi, tổng hợp kết quả. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tổ, nhóm chuyên môn 

- Thông báo và quán triệt nội dung Kế hoạch đến toàn thể cán bộ, giáo viên 

trong tổ; coi thi, chấm thi theo yêu cầu của Hội đồng.  

- Tổ trưởng chuyên môn chỉ đạo việc ra ma trận đề thi, đề thi cùng đáp án và 

hướng dẫn chấm của đề thi cho các đợt theo lịch và chịu trách nhiệm về chất lượng đề 

thi, thời gian nộp đề về Ban giám đốc cả bản giấy và bản điện tử trước 3 ngày tổ 

chức kỳ kiểm tra. 

- Tổ chức rà soát, đánh giá chất lượng chuyên môn, rút kinh nghiệm sau mỗi 

đợt thi thử để nâng cao chất lượng môn thi.  

2. Giáo viên chủ nhiệm 



 

- Chủ động thông báo, tuyên truyền và vận động 100% học viên tích cực, chủ 

động tham gia các đợt khảo sát chất lượng.  

- Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học viên của lớp quan tâm, tạo điều kiện 

cho học viên đơn vị lớp tham gia các đợt khảo sát chất lượng để nâng cao kĩ năng và 

kiến thức nhằm đạt kết quả tốt nhất trong kì thi tốt nghiệp THPT 2024. 

3. Phân công nhóm soát xét, biên tập, sao in đề. 

+ Đồng chí Vũ Văn Sáng chịu trách nhiệm chính điều hành chung và trực 

tiếp việc trộn đề, in sao đề. Các nhóm trưởng chuyên môn chịu trách nhiệm soát 

xét ma trận đề của nhóm mình. 

+ Đồng chí Linh chịu trách nhiệm chính điều hành chung: lập danh sách 

phòng thi, phiếu thu bài, sao in đề, chuẩn bị các văn bản liên quan. Đ/c Thành, Đ/c 

Phẩm có trách nhiệm hỗ trợ, phục vụ.  

+ Thời gian sao in và đóng gói đề, chia phòng thi, lập danh sách các phòng 

thi có số báo danh xong trước 01 ngày của lịch thi từng đợt. 

4. Tổ Hành chính – Giáo vụ- Tổng hợp 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho kỳ thi. 

- Tổ chức, triển khai, thực hiện tốt và xây dựng các phương án đảm bảo 

công tác an ninh trật tự, an toàn cho toàn thể Hội đồng thi. 

- Căn cứ vào văn bản hướng dẫn của cấp trên, Quy chế chi tiêu nội bộ của 

Trung tâm, tham mưu cho Ban giám đốc về kinh phí tổ chức, phục vụ cho cả quá trình 

tổ chức khảo sát chất lượng lớp 12 chuẩn bị cho kỳ thi TN THPT năm 2024. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức khảo sát chất lượng lớp 12 năm học 2023-

2024 chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Yêu cầu các tổ, nhóm chuyên 

môn triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch; các thầy cô giáo chủ nhiệm 

và thầy cô giáo bộ môn ôn thi chú ý công tác tập huấn, hướng dẫn cho tất cả học 

viên thực hiện đúng kĩ thuật làm bài thi trắc nghiệm trước khi khảo sát. Trong quá 

trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì liên hệ với Hội đồng thi để được hướng 

dẫn./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- UBND huyện; 

- Ban Giám đốc; 

- Tổ trưởng, nhóm trưởng CM; 

- Giáo viên chủ nhiệm lớp 12; 

- Đăng Website; EnetViet; 

- Lưu: VT. 
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LỊCH THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 (LẦN 1) 

Năm học 2023-2024 

(kèm theo Kế hoạch số:          /KH-GDNN-GDTX ngày 11/03/2024 của Trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên) 

 

TT 
Thứ/ngày 

tháng 
Buổi Môn thi 

Thời 

gian 

Giờ  

phát đề 

Giờ bắt đầu 

làm bài 

Hết giờ 

làm bài 

1 
Thứ 7 

(16/3/2024) 
Chiều Ngữ văn 120 phút 13h55’ 14h00’ 16h00’ 

2 
Chủ nhật 

(17/3/2024) 

Sáng Toán 90 phút 07h55’ 08h00’ 09h30’ 

Chiều 

Địa lý 50 phút 13h55’ 14h00’ 14h50’ 

Lịch sử 50 phút 15h05’ 15h10’ 16h00’ 

Ghi chú:  Cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi và học viên tham dự kỳ thi có 

mặt tại Hội đồng thi: Buổi sáng từ 07h25’, buổi chiều từ 13h25’.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND HUYỆN VĨNH BẢO 
TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP-

GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Vĩnh Bảo, ngày 11 tháng 3 năm 2024 

 



 

LỊCH THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 (LẦN 2) 

Năm học 2023-2024 

(kèm theo Kế hoạch số:    /KH-GDNN-GDTX ngày 11/03/2024 của Trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên) 

 

TT 
Thứ/ngày 

tháng 
Buổi Môn thi 

Thời 

gian 

Giờ  

phát đề 

Giờ bắt đầu 

làm bài 

Hết giờ 

làm bài 

1 
Thứ 7 

(06/4/2024) 
Chiều Ngữ văn 120 phút 13h55’ 14h00’ 16h00’ 

2 
Chủ nhật 

(07/4/2024) 

Sáng Toán 90 phút 07h55’ 08h00’ 09h30’ 

Chiều 

Địa lý 50 phút 13h55’ 14h00’ 14h50’ 

Lịch sử 50 phút 15h05’ 15h10’ 16h00’ 

Ghi chú:  Cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi và học viên tham dự kỳ thi có 

mặt tại Hội đồng thi: Buổi sáng từ 07h25’, buổi chiều từ 13h25’.   

(Lịch có thể thay đổi cho phù hợp với thực tiễn). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND HUYỆN VĨNH BẢO 
TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP-

GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Vĩnh Bảo, ngày 11 tháng 3 năm 2024 

 

LỊCH THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 (LẦN 3) 

Năm học 2023-2024 

(kèm theo Kế hoạch số:          /KH-GDNN-GDTX ngày 11/03/2024 của Trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên) 



 

 

TT 
Thứ/ngày 

tháng 
Buổi Môn thi 

Thời 

gian 

Giờ  

phát đề 

Giờ bắt đầu 

làm bài 

Hết giờ 

làm bài 

1 
Thứ 7 

(27/4/2024) 
Chiều Ngữ văn 120 phút 13h55’ 14h00’ 16h00’ 

2 
Chủ nhật 

(28/4/2024) 

Sáng Toán 90 phút 07h55’ 08h00’ 09h30’ 

Chiều 

Địa lý 50 phút 13h55’ 14h00’ 14h50’ 

Lịch sử 50 phút 15h05’ 15h10’ 16h00’ 

Ghi chú:  Cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi và học viên tham dự kỳ thi có 

mặt tại Hội đồng thi: Buổi sáng từ 07h25’, buổi chiều từ 13h25’.  

(Lịch có thể thay đổi cho phù hợp với thực tiễn). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND HUYỆN VĨNH BẢO 
TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP-

GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Vĩnh Bảo, ngày 11 tháng 3 năm 2024 

 

LỊCH THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 (LẦN 4) 

Năm học 2023-2024 



 

(kèm theo Kế hoạch số:   /KH-GDNN-GDTX ngày 11/03/2024 của Trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên) 

 

TT 
Thứ/ngày 

tháng 
Buổi Môn thi 

Thời 

gian 

Giờ  

phát đề 

Giờ bắt đầu 

làm bài 

Hết giờ 

làm bài 

1 
Thứ 7 

(18/5/2024) 
Chiều Ngữ văn 120 phút 13h55’ 14h00’ 16h00’ 

2 
Chủ nhật 

(19/5/2024) 

Sáng Toán 90 phút 07h55’ 08h00’ 09h30’ 

Chiều 

Địa lý 50 phút 13h55’ 14h00’ 14h50’ 

Lịch sử 50 phút 15h05’ 15h10’ 16h00’ 

Ghi chú:  Cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi và học viên tham dự kỳ thi có 

mặt tại Hội đồng thi: Buổi sáng từ 07h25’, buổi chiều từ 13h25’.   

(Lịch có thể thay đổi cho phù hợp với thực tiễn). 
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